
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT AN LÃO 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

NĂM HỌC 2023-2024 
 

Ngày Khối Tiết Ghép môn Môn Thời gian Phòng thi S. lượng L.đạo 

Sáng 

thứ 7 

(23/12) 

10 

1 Riêng phiếu Công nghệ 7h00'-7h45' Từ C3-C13:Tại lớp học 11 lớp 

T. Đạt 

2 Riêng phiếu Lịch sử 8h15'-9h00' Từ C1-C8: Tại lớp học 8 lớp 

3 Riêng phiếu Tin học 9h30'-10h15' Từ C1,C2, C9-C13: Tại lớp học 7 lớp 

11 

1 
Chung phiếu 

TLTN 

Sinh học 

7h00'-7h45' 

Từ B1-B4: Tại lớp học 4 lớp 

Tin học Từ B5-B10: Tại lớp học 6 lớp 

Vật lý Từ B11-B13: Tại lớp học 3 lớp 

2 
CNTT 

8h00'-8h45' 
Từ B1-B8: Tại lớp học 8 lớp 

CNTK Từ B9-B13: Tại lớp học 5 lớp 

Sáng 

thứ 2 

(25/12) 

10 

1,2 Tự luận Ngữ văn 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

T. Đạt 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Vật lý 
9h00'-9h45' 

Từ C1-C8: Theo sđ phòng thi 15 phòng 

Lịch sử Từ C9-C13: Theo sđ phòng thi 9 phòng 

4 
Hoá học 

9h55'-10h40' 
Từ C1-C8: Theo sđ phòng thi 15 phòng 

Địa lý Từ C9-C13: Theo sđ phòng thi 9 phòng 

Sáng 

thứ 3 

(02/01) 

12 

1,2 Tự luận Ngữ văn 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 21 phòng 

T. Đạt 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Lịch sử 9h00'-9h45' 

Từ A1-A6: Tại lớp học 

Từ A7-A11: Theo sđ phòng thi 

6 lớp 

9 phòng 
4 Địa lý 9h55'-10h40' 

5 GDCD 10h50'-11h35' 

Chiều 

thứ 3 

(26/12) 

11 

1,2 Tự luận Ngữ văn 14h00'-15h30' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

T. Huy 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Vật lý 
16h00'-16h45' 

Từ B1-B10: Theo sđ phòng thi 19 phòng 

Địa lý Từ B11-B13: Theo sđ phòng thi 5 phòng 

4 
Hoá học 

16h55'-17h40' 
Từ B1-B10: Theo sđ phòng thi 19 phòng 

KT&PL Từ B11-B13: Theo sđ phòng thi 5 phòng 

Sáng 

thứ 4 

(27/12) 

10 

1,2 Riêng phiếu Toán 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

T. Đạt 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Tiếng Anh 9h00'-10h00' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

4 
Sinh học 

10h10-10h55 
Từ C1-C8: Theo sđ phòng thi 15 phòng 

KT&PL Từ C9-C13: Theo sđ phòng thi 9 phòng 

Sáng 

thứ 4 

(03/01) 

12 

1,2 Riêng phiếu Toán 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 21 phòng 

T. Huy 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Vật lý 9h00'-9h45' 
Từ A1-A6: Theo sđ phòng thi 

Từ A7-A11: Tại lớp học 

12 phòng 

5 lớp 4 Hoá học 9h55'-10h40' 

5 Sinh học 10h50'-11h35' 

Sáng 

thứ 5 

(04/01) 

12 

1 Riêng phiếu Tiếng Anh 7h00-8h00 Theo sđ phòng thi 21 phòng 

C. Là 2 Chung phiếu 

TLTN 

Tin học 8h30-9h15 
Tại lớp học 11 lớp 

3 Công nghệ 9h25-10h10' 

Sáng 

thứ 6 

(29/12) 

11 

1,2 

Chung phiếu 

TLTN 

Toán 7h00'-8h30' 

Theo sđ phòng thi 

24 phòng 

C. Là 3 Tiếng Anh 8h40'-9h40' 24 phòng 

4 Lịch sử 9h50'-10h35' 24 phòng 

Ghi chú: Trong các buổi sáng có lịch kiểm tra cuối học kỳ 1, khối nào không kiểm tra được nghỉ. Khối 12 đi học vào sáng 

thứ 3,4,5, ngày 26,27,28 tháng 12. Sáng thứ 3,5 cả 3 khối học theo TKB. Buổi chiều thứ 3 K11 kiểm tra, K10 nghỉ, Khối 

12 học bình thường, các buổi chiều còn lại toàn trường học bình thường theo TKB. 



 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT AN LÃO 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I K10,11 

NĂM HỌC 2023-2024 
 

 

Ngày Khối Tiết Ghép môn Môn Thời gian Phòng thi S. lượng L.đạo 

Sáng 

thứ 7 

(23/12) 

10 

1 Riêng phiếu Công nghệ 7h00'-7h45' Từ C3-C13:Tại lớp học 11 lớp 

T. Đạt 

2 Riêng phiếu Lịch sử 8h15'-9h00' Từ C1-C8: Tại lớp học 8 lớp 

3 Riêng phiếu Tin học 9h30'-10h15' Từ C1,C2, C9-C13: Tại lớp học 7 lớp 

11 

1 
Chung phiếu 

TLTN 

Sinh học 

7h00'-7h45' 

Từ B1-B4: Tại lớp học 4 lớp 

Tin học Từ B5-B10: Tại lớp học 6 lớp 

Vật lý Từ B11-B13: Tại lớp học 3 lớp 

2 
CNTT 

8h00'-8h45' 
Từ B1-B8: Tại lớp học 8 lớp 

CNTK Từ B9-B13: Tại lớp học 5 lớp 

Sáng 

thứ 2 

(25/12) 

10 

1,2 Tự luận Ngữ văn 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

T. Đạt 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Vật lý 
9h00'-9h45' 

Từ C1-C8: Theo sđ phòng thi 15 phòng 

Lịch sử Từ C9-C13: Theo sđ phòng thi 9 phòng 

4 
Hoá học 

9h55'-10h40' 
Từ C1-C8: Theo sđ phòng thi 15 phòng 

Địa lý Từ C9-C13: Theo sđ phòng thi 9 phòng 

Chiều 

thứ 3 

(26/12) 

11 

1,2 Tự luận Ngữ văn 14h00'-15h30' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

T. Huy 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Vật lý 
16h00'-16h45' 

Từ B1-B10: Theo sđ phòng thi 19 phòng 

Địa lý Từ B11-B13: Theo sđ phòng thi 5 phòng 

4 
Hoá học 

16h55'-17h40' 
Từ B1-B10: Theo sđ phòng thi 19 phòng 

KT&PL Từ B11-B13: Theo sđ phòng thi 5 phòng 

Sáng 

thứ 4 

(27/12) 

10 

1,2 Riêng phiếu Toán 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

T. Đạt 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Tiếng Anh 9h00'-10h00' Theo sđ phòng thi 24 phòng 

4 
Sinh học 

10h10-10h55 
Từ C1-C8: Theo sđ phòng thi 15 phòng 

KT&PL Từ C9-C13: Theo sđ phòng thi 9 phòng 

Sáng 

thứ 6 

(29/12) 

11 

1,2 

Chung phiếu 

TLTN 

Toán 7h00'-8h30' 

Theo sđ phòng thi 

24 phòng 

C. Là 3 Tiếng Anh 8h40'-9h40' 24 phòng 

4 Lịch sử 9h50'-10h35' 24 phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT AN LÃO 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I K12 

NĂM HỌC 2023-2024 
 

Ngày Khối Tiết Ghép môn Môn Thời gian Phòng thi S. lượng L.đạo 

Sáng 

thứ 3 

(02/01) 

12 

1,2 Tự luận Ngữ văn 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 21 phòng 

T. Đạt 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Lịch sử 9h00'-9h45' 

Từ A1-A6: Tại lớp học 

Từ A7-A11: Theo sđ phòng thi 

6 lớp 

9 phòng 
4 Địa lý 9h55'-10h40' 

5 GDCD 10h50'-11h35' 

Sáng 

thứ 4 

(03/01) 

12 

1,2 Riêng phiếu Toán 7h00'-8h30' Theo sđ phòng thi 21 phòng 

T. Huy 
3 

Chung phiếu 

TLTN 

Vật lý 9h00'-9h45' 
Từ A1-A6: Theo sđ phòng thi 

Từ A7-A11: Tại lớp học 

12 phòng 

5 lớp 4 Hoá học 9h55'-10h40' 

5 Sinh học 10h50'-11h35' 

Sáng 

thứ 5 

(04/01) 

12 

1 Riêng phiếu Tiếng Anh 7h00-8h00 Theo sđ phòng thi 21 phòng 

C. Là 2 Chung phiếu 

TLTN 

Tin học 8h30-9h15 
Tại lớp học 11 lớp 

3 Công nghệ 9h25-10h10' 

 

Ghi chú: 

- Sáng thứ 3,4,5 khối 12 kiểm tra, khối 10,11 nghỉ học 

- Chiều toàn trường học bình thường theo TKB. 

 


